	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:   599      /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                            

Tam Kỳ, ngày  24    tháng  02  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đầu tư 
xây dựng công trình: Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 01/8/2009; 

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 8360/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc thay đổi tổng mức dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà;

Căn cứ văn bản 8533/BKH-KCHT-ĐT ngày 29/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi tổng mức đầu tư dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà;

Căn cứ văn bản 16314/BTC-NSNN ngày 30/11/2010 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà;

Căn cứ văn bản 9068/VPCP-KTN ngày 14/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi tổng mức đầu tư dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà;

Căn cứ văn bản số 332/BGTVT-KHĐT ngày 19/01/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc: Quy mô, thiết kế kỹ thuật dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam;  
Xét hồ sơ dự án kèm theo Tờ trình số 21/TTr-Cty ngày 08/02/2011 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tại  Báo cáo thẩm định số: 18 /BC-KTM ngày 24 /02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà trên cơ sở hợp nhất dự án Nạo vét luồng hàng hải từ phao số 0 vào cảng Kỳ Hà cho tàu 20.000DWT hành thuỷ và dự án Nạo vét đoạn luồng từ cảng Kỳ Hà đến cảng Khu công nghiệp Tam Hiệp với các nội dung sau:

1. Tên dự án (sau khi điều chỉnh, bổ sung): Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà–Chu Lai Quảng Nam.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải.
4. Chủ nhiệm lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Kỹ sư Lê Tấn Đạt.  

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:  
- Giảm chi phí trong bốc xếp hàng hoá do phải quá cảnh qua các cảng khác; hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực. 

- Tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương thông qua các khoản thuế và các dịch vụ khác. 

- Nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ hàng hải, cảng, hậu cần cảng và các dự án đầu tư trong Khu kinh tế mở Chu Lai, tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

- Góp phần thoát lũ nhanh trong mùa mưa bão. 
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

Đầu tư toàn bộ tuyến luồng vào cảng Kỳ Hà từ phao số 0 đến bến Tam Hiệp dài 11,0Km bao gồm 2 đoạn luồng như sau:  

6.1. Đoạn từ phao số 0 đến Bến số 3 cho tàu 20.000DWT hành thủy:

- Chiều dài 4,8Km, bề rộng đáy luồng 110m, chiều sâu luồng -10,7mHĐ;

- Vận tốc hành thủy trên luồng: Vtt = 8 hải lý/h; vận tốc tại đoạn cong điều kiện hành thủy không dễ dàng Vtt=4-5 hải lý/h.

- Chế độ hành thủy tàu trên luồng: Hành thủy một chiều, hành thủy 24h/ngày.

- Tàu tính toán: LxBxT = (170x26,2x9,7)m

- Chiều cao mớn nước: Hm =9,7m.

- Bán kính cong luồng tối thiểu: R=510m.

- Đường kính vũng quay tàu: Dvq=260m.

- Hệ thống báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu 08 bộ (trong đó di dời phao, xích, rùa và phụ kiện: 08 bộ; điều chỉnh màu sắc và đặc tính ánh sáng: 01 phao). Đăng tiêu báo hiệu: 03 bộ ( trong đó xây dựng mới 02 bộ).

- Kè bảo vệ bờ mũi Tam Hải dài 588m, tải trọng rải đều trên kè: 0,5T/m2, cao độ mặt kè: 2,30m; cao độ đáy kè: -11,0m; mái kè: m=3.

- Bổ sung tuyến kè bảo vệ và chống sạt lở bờ biển thôn 2 xã Tam Hải dài 1889,9mm, chiều cao đỉnh kè lớn nhất +6,0m, chiều rộng gia cố bảo vệ chân lớn nhất 24m; mái kè m=3,5.

6.2. Đoạn từ Bến số 3 đến Bến Tam Hiệp cho tàu 10.000DWT hành thủy:
- Chiều dài 6,2Km (5,9Km luồng và 0,3Km vũng quay tàu), bề rộng đáy luồng 100m, chiều sâu luồng: -8,7mHĐ;

- Chế độ hành thủy tàu trên luồng: Luồng một chiều, hành thủy 24h/ngày.

- Mức nước hành thủy: +1,3mHĐ

- Bán kính cong luồng: R=550m.

- Đường kính vũng quay tàu: Dvq=220m (có tàu lai hỗ trợ).

- Hệ thống báo hiệu hành hải: 12 phao.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

8. Diện tích sử dụng đất: 495,5ha (mặt đất: 64,5ha; dưới nước: 431ha).

9. Phương án xây dựng (theo thiết kế cơ sở):

9.1. Đoạn từ phao số 0 đến Bến số 3 cho tàu 20.000DWT hành thủy: Đoạn luồng hành hải từ phao số 0 đến cuối vũng quay tàu phía thượng lưu Bến số 3 có chiều dài 4,8Km; tổng khối lượng nạo vét: 3.233.238 m3, chia thành 02 đoạn chính gồm:

- Đoạn 1 (đoạn thẳng đầu luồng) từ phao số “0”đến hạ lưu cặp phao P3,P4: 2,6Km đi theo hướng tuyến 249025’00’’- 69025’00’’, chia thành 02 phân đoạn:

+ Phân đoạn 1 từ phao số 0 đến cặp phao P1,P2 dài 1,5Km: Nạo vét thanh thải đến độ sâu – 10,1m (nạo vét đến độ sâu chạy tàu);
+ Phân đoạn 2 từ cặp phao P1,P2 đến cặp phao P3,P4: Hệ số mái dốc nạo vét thiết kế m=7.

- Đoạn 2 (đoạn cong trái chiều và vũng quay tàu) từ hạ lưu cặp phao P3,P4 đến vũng quay tàu phía thượng lưu bến số 3: dài 2,2Km, chia thành 03 phân đoạn:

+ Phân đoạn 1 từ cặp phao P3,P4 đến phao P5,đăng tiêu 6: Là đoạn cong chuyển hướng từ (249025’00’’- 69025’00’’) đến (155047’22’’- 335047’22’’), thiết kế bán kính cong R=510m, hệ số mái dốc nạo vét m=9, riêng vùng biên luồng tiếp giáp với đăng tiêu Kỳ Hà, thiết kế với hệ số mái dốc nạo vét m=3;
+Phân đoạn 2 từ phao P5 đến phao P7 chiều dài L=275,7m, đi theo tuyến (155047’22’’- 335047’22’’), thiết kế với hệ số mái dốc m=9;
+ Phân đoạn 3 từ phao 7 đến cuối vũng quay tàu có dài 1,33Km (là đoạn cong chuyển hướng quanh mũi Tam Hải): Bán kính cong của luồng được thiết kế với R=550m. Hệ số mái dốc nạo vét m=3, khu vực có kè bảo vệ và m=5-7 với các đoạn còn lại. 

* Kè bảo vệ bờ: Dài 588m kết cấu dạng kè mái dốc 1/3, cụ thể như sau:

- Cấu tạo các lớp tính từ mặt đất tự nhiên từ dưới lên gồm:

+ Lớp vải địa kỹ thuật;
+ Lớp đá dăm đệm dày 30cm;
+ Lớp đá hộc đổ và xếp theo mái dốc 1/3.
- Từ cao trình đỉnh kè đến cao trình -1,5m, xếp các khối bê tông có kích thước (1x1x0,5)m. Chân kè đổ đá hộc có bề rộng đáy 3m, sâu 2m, hố đào mái dốc m=1,5.

* Bổ sung hạng mục: Kè bảo vệ và chống sạt lở bờ biển thôn 2 xã Tam Hải với các thông số kỹ thuật chính như sau:

- Loại kè lát mái bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, chiều dài 1889,9m; cao độ đỉnh kè từ 3,5 - 6m; cao độ chân kè 1m.

- Kết cấu thân kè bằng cấu kiện BTĐS, chân kè bằng dầm bê tông, bảo vệ chân kè bằng 2 hàng ống buy bê tông đường kính 1,2m.


9.2. Đoạn từ Bến số 3 đến Bến Tam Hiệp cho tàu 10.000DWT hành thủy: Đoạn luồng hành hải từ Bến số 3 đến cuối vũng quay tàu phía thượng lưu Bến Tam Hiệp có chiều dài 6,2 km; tổng khối lượng đất nạo vét: 5.902.160m3 và được chia thành các phân đoạn chính như sau: 


- Phân đoạn thứ nhất từ Bến cảng Kỳ Hà đến P13 là đoạn cong chuyển hướng ngay trước thủy diện cảng Kỳ Hà với bán kính cong R = 550m. Chiều dài 665m. Hệ số mái dốc nạo vét m=7;

- Phân đoạn thứ hai từ P13 đến P15 nằm trong sông Trường Giang có chiều dài khoảng 1,57km, chạy theo lạch sâu phía Nam xã Tam Hải với góc phương vị luồng từ 294038’12” - 114038’12. Mái đốc nạo vét m=7-10;

- Phân đoạn thứ ba từ P15 đến P19 nằm trong sông Trường Giang có chiều dài khoảng 1,9km, chạy theo lạch sâu phía Nam xã Tam Hải đến phía Bắc thôn 1 xã Tam Giang với góc phương vị luồng từ 253001’52” - 73001’52”. Hệ số mái dốc nạo vét m=10;

- Phân đoạn cuối từ P19 đến P23 nằm trong sông Bến Ván có chiều dài khoảng 2,2km (1,9km luồng và 0,3 km vũng quay tàu có đường kính D=220m kết hợp khu nước trước bến), hướng chạy theo lạch sâu phía Bắc thôn 1 xã Tam Giang đến phía Bắc xã Tam Hiệp với góc phương vị luồng từ 28009’22” - 10009’20. Hệ số mái dốc nạo vét m=10. 
10. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường thủy, cấp I.

11. Tổng mức đầu tư 



: 828.141.765.000 đồng
(Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tám tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). 
Trong đó:


Chi phí xây dựng




: 688.532.735.000 đồng;
Chi phí bồi thường GPMB, tái định cư 
:   19.318.004.000 đồng;
Chi phí quản lý dự án



:     6.701.407.000 đồng;

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng


:   23.327.424.000 đồng;

Chi phí khác





:   14.976.579.000 đồng;

Chi phí dự phòng




:   75.285.615.000 đồng.

(Kèm theo Bảng tổng mức đầu tư )
12. Nguồn vốn đầu tư:  

- Phần giá trị đã giải ngân từ trước năm 2009: Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ có mục tiêu.

- Phần còn lại: Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh tương đương số tăng thu thuế xuất, nhập khẩu qua cảng Kỳ Hà trong 2 năm 2009-2010 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện dự án: 

- Đoạn từ phao số 0 đến Bến số 3 cho tàu 20.000DWT hành thủy: Thực hiện  trong vòng 2 năm, bắt đầu từ tháng 6/2009.

- Đoạn từ Bến số 3 đến Bến Tam Hiệp cho tàu 10.000DWT hành thủy:

+ Giai đoạn I (-6,5mHĐ): Bắt đầu từ năm 2005, tiếp tục đầu tư từ tháng 6/2010, hoàn thành vào tháng 6/2011.

+ Giai đoạn II (-8,7mHĐ): Từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2012. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các ngành có liên quan làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xúc tiến nguồn vốn đầu tư, thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, theo dõi, giám sát Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Tài Nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai Quảng Nam và thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2066/QĐ-UNND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam, các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
	Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Huỳnh Khánh Toàn
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